
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NAM HẢI 
- Căn cứ hợp đồng số ................../2025/HĐNT/NH-ĐS. 

- Căn cứ đơn đặt hàng của quý công ty.   

Chúng tôi xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá vật tư và đơn giá 
thi công tuyến chiếu sáng....... đến tuyến ...... thuộc công trình nâng cấp, cải tạo hệ 
thống chiếu sáng nông thôn tại xã Đông Phương, huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải 
Phòng :  

Số 
T
T

Tên công việc Đơn vị 
tính 

Khối 
lượng

Đơn giá 
 (VNĐ) Thành tiền

1 Ống nhựa xoắn 
HDPE 60/55 m 1.691 15.800 26.717.800

2 Cáp M10 m 1.631 30.000 48.930.000

3 Cáp 3x1.5 m 470 16.300 7.661.000

4 Cáp 3x16 + 1x10 m 1.691 183.000 309.453.000

5 Đèn Led 120W Bộ 47 2.750.000 129.250.000

6
Móng cột chiếu 
sáng 
(300x300x600)

Cái 47 420.000 19.740.000

7 Cột đèn mạ kẽm 
cần rời cột 47 1.500.000 70.500.000

8 Cần rời Cái 47 1.500.000 70.500.000

9 Đầu cốt M16 + 
M10 cái 376 6.200 2.331.200

10 Tiếp địa bảo vệ + 
Tiếp địa lặp lại Cái 36 405.000 14.580.000

11 Đế tủ điện + công 
đấu nối tủ 2 2.470.000 4.940.000



Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT. Đã bao gồm chi phí vận chuyển, thi 
công hoàn thiện tại công trình. Đơn giá có hiệu lực 01 tháng kể từ ngày lập. 

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý khách hàng. 
Trân trọng! 

	 	 	 	 	 	 Hải Phòng, ngày 11 tháng 2 năm 2025 

12

Tủ điện + thiết bị 
trong tủ + công lắp 
đặt tủ 2 14.200.000 28.400.000

13

Thi công lắp đặt 
cột điện (dải ống 
xoắn, đặt đế cột, 
dựng cột, lắp đèn, 
thông điện, đảm 
bảo an toàn) + Hỗ 
trợ kỹ thuật chỉ 
đạo máy đào đào 
hào và lấp trả mặt 
bằng

Cột 47 1.850.000 86.950.000

14 Băng báo cáp m 1.650 3.500 5.775.000

15 Sứ báo cáp viên 100 12.000 1.200.000

16 Vận chuyển cột 
điện đến công trình 5.000.000

TỔNG: 831.928.000

KHÁCH HÀNG XÁC NHẬN ĐẠI DIỆN CÔNG TY


